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CHỈ SỐ AN NINH KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2024 

Nguyễn Đình Hòa1, Trần Đình Nuôi2 

Tóm tắt: An ninh kinh tế đóng vai trò quan trọng đối với ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. 
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp và thiên tai, biến đổi khí 
hậu xảy ra khó lường, việc đảm an ninh kinh tế trở nên cấp thiết. Bằng việc sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu định tính và định lượng từ các dữ liệu thứ cấp, kết quả nghiên cứu cho thấy, an ninh kinh 
tế ở Việt Nam chỉ đạt mức 0,515; tức là chỉ đến 50% so với ngưỡng 1 (thể hiện bền vững). Căn cứ 
vào kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất gợi ý chính sách đối với Việt Nam bao gồm: i) nâng cao năng 
lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế; ii) bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô gắn với củng cố an 
ninh tài chính - tiền tệ; iii) tăng cường an ninh các nguồn lực chiến lược như năng lượng; iv) phát 
triển thị trường lao động bền vững; v) chủ động hội nhập gắn với quản lý rủi ro an ninh kinh tế. 

Từ khóa: An ninh kinh tế; Giai đoạn 2015-2024; Phát triển bền vững; Việt Nam. 

ECONOMIC SECURITY INDEX IN VIETNAM DURING THE 2015-2024 PERIOD 

Abstract: Economic security is vital for economic stability and growth. Given the current complexities 
in global geopolitics and the unpredictability of climate change, safeguarding economic security is 
now essential. This paper provides an assessment of Vietnam’s economic security. Using qualitative 
and quantitative analysis of secondary data, the study reveals that Vietnam's economic security score 
is 0.515, barely achieving half of the “sustainability” threshold of 1.0. Based on these research 
findings, the paper suggests several policy directions for the country. Vietnam needs to refine and 
promote mechanisms and policies to strengthen economic security, including: i) enhancing economic 
autonomy and resilience; ii) ensuring macroeconomic stability linked with consolidating financial 
and monetary security; iii) strengthening the security of strategic resources, such as energy; iv) 
developing a sustainable labor market; v) proactive integration coupled with economic security risk 
management. 

Keywords: Economic security; 2014-2015 period; Sustainable development; Viet Nam. 

Nộp bản thảo: 15/01/2026              Chấp nhận đăng: 02/3/2026 
1. Giới thiệu 

An ninh kinh tế là chìa khóa cho sự ổn định và thịnh vượng của các quốc gia. An ninh kinh tế là 
mục tiêu trọng tâm trong bối cảnh toàn cầu có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường. Hơn nữa, 
trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, an ninh kinh tế không còn là khái niệm thuần túy 
về quản lý kinh tế mà trở thành bộ phận cốt lõi của an ninh quốc gia. Tại Việt Nam, việc nghiên cứu 
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an ninh kinh tế được đẩy mạnh nhằm ứng phó với các thách thức từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh toàn 
cầu, đặc biệt là sự cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc. 

An ninh kinh tế là chủ đề được nghiên cứu trên nhiều phương diện. Grigoreva và cộng sự (2019) 
đề cập đến nền tảng khái niệm về an ninh kinh tế. Một số nghiên cứu về an ninh kinh tế của quốc 
gia kết hợp với an ninh môi trường và năng lượng. Azamatova (2017) phân tích chiến lược kinh tế 
và năng lượng, hậu quả của Brexit đối với nền kinh tế EU. Wang và cộng sự (2021) xem xét an ninh 
năng lượng, kinh tế của Trung Quốc và các yếu tố ảnh hưởng. 

Một số nghiên cứu tập trung vào các phương pháp đánh giá mức độ an ninh kinh tế. Mentel 
(2020) đề xuất bộ chỉ số tích hợp về an ninh môi trường, năng lượng và kinh tế. Glechikova (2020) 
xem xét tình trạng an ninh kinh tế dựa trên phương pháp chỉ số. Loiko (2021) và Zalizko (2020) bàn 
về chỉ số tích hợp an ninh kinh tế trong điều kiện Covid-19 dựa trên các chỉ số kinh tế, nhân khẩu 
học, năng lượng, ngoại thương, lương thực, môi trường và dịch tễ học được tích hợp.  

Ở Việt Nam, an ninh kinh tế được nghiên cứu từ các góc nhìn khác nhau. Chu Văn Cấp 
(2020) làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và bảo đảm an ninh kinh tế. Nguyễn Hồng Sơn (2020, 2025) tập trung nghiên cứu tính tự chủ của 
nền kinh tế, trong đó nhấn mạnh rằng, an ninh kinh tế gắn liền với khả năng chống chịu của quốc 
gia trước các cú sốc bên ngoài. Hoàng Quốc Ca (2022) phân tích sâu tác động của chính sách hội 
nhập đến an ninh quốc gia, từ đó đề xuất các nhóm giải pháp về phòng ngừa rủi ro tài chính và bảo 
vệ thị trường nội địa. 

Các nghiên cứu hiện có về an ninh kinh tế đã xây dựng được hệ thống lý luận và thực tiễn biến 
động của kinh tế thế giới. Mặc dù vậy, các nghiên cứu phần lớn tập trung phân tích, đánh giá các 
chiều cạnh của an ninh kinh tế. Một số nghiên cứu đã bước đầu đề xuất các tiêu chí đánh giá nhưng 
chủ yếu phân tích riêng lẻ từng tiêu chí và vẫn mang tính chất định tính. Việc xây dựng chỉ số tổng 
hợp cho phép đánh giá đầy đủ, toàn diện hơn về an ninh kinh tế. Nghiên cứu này tập trung đề xuất 
các tiêu chí và xây dựng chỉ số tổng hợp nhằm phân tích, đánh giá an ninh kinh tế ở Việt Nam. 

2. Khung phân tích về an ninh kinh tế 

2.1. Các quan niệm về an ninh kinh tế 

Cho đến nay, không có sự thống nhất về định nghĩa cho thuật ngữ “an ninh kinh tế”. Channer và 
Edmonstone (2024) cho rằng, an ninh kinh tế được hiểu là năng lực của quốc gia duy trì và bảo vệ 
các điều kiện kinh tế cốt lõi trước rủi ro toàn cầu, đặc biệt trong các lĩnh vực có tính chiến lược cao 
như năng lượng, hạ tầng, công nghệ và khoáng sản hiếm. Serban và Jianu (2023) quan niệm, an ninh 
kinh tế đề cập đến khả năng của một quốc gia trong việc bảo vệ và duy trì sự ổn định và tăng trưởng 
kinh tế bằng cách tăng cường khả năng phục hồi trước các mối đe dọa bên ngoài và bên trong.  

Sau một loạt các cuộc khủng hoảng kinh tế và căng thẳng địa chính trị, an ninh kinh tế được mở 
rộng, bao gồm khả năng bảo vệ các tài sản kinh tế quan trọng, duy trì cơ sở hạ tầng then chốt và đảm 
bảo tiếp cận các nguồn lực thiết yếu như năng lượng, lương thực và công nghệ. Sunduk và cộng sự 
(2022) quan niệm an ninh kinh tế là trạng thái cung cấp các nguồn lực cần thiết ở mức độ đảm bảo 
sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế, bảo vệ đời sống xã hội đồng thời tối đa hóa việc sử 
dụng tiềm năng của một quốc gia trong việc bảo vệ lợi ích kinh tế khỏi hệ thống các mối đe dọa từ 
bên ngoài và bên trong.  
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Các nghiên cứu ở Việt Nam tiếp cận an ninh kinh tế dưới góc nhìn phát triển bền vững và tự chủ 
quốc gia, coi đây là nền tảng của độc lập, ổn định và hội nhập bền vững. Nguyễn Chiến Thắng và 
Phạm Sỹ An (2016) cho rằng, an ninh kinh tế tồn tại ở hai cấp độ: i) vĩ mô, là năng lực duy trì cân 
bằng, ổn định kinh tế quốc gia trước biến động bên ngoài như lạm phát, nợ công, khủng hoảng tài 
chính; ii) vi mô, là sự an toàn của doanh nghiệp và người dân trước rủi ro môi trường, thị trường và 
công nghệ. Nguyễn Bạch Đằng (2017) quan niệm rằng, an ninh kinh tế là nền kinh tế có ít hoặc 
không có nguy cơ đe dọa đến sự ổn định kinh tế. Lê Xuân Sang (2020) mở rộng nội hàm an ninh 
kinh tế theo hướng tự chủ trong hội nhập, nhấn mạnh rằng nền kinh tế chỉ thực sự an toàn khi có 
khả năng định hình chính sách phát triển, kiểm soát rủi ro bên ngoài và chủ động thích ứng với thay 
đổi toàn cầu. Hoàng Thu Trang (2023) cho rằng, an ninh kinh tế là sự ổn định, phát triển bền vững 
của nền kinh tế.  

2.2. Các bộ phận của an ninh kinh tế  

Tùy theo cách tiếp cận, an ninh kinh tế có thể được cấu trúc thành nhiều nhóm yếu tố khác nhau. 
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO, 2022) quan niệm, an ninh kinh tế gồm 2 cấu phần: an sinh xã hội 
và an ninh việc làm. CEPR (2024) xác định an ninh kinh tế bao gồm: i) an ninh thương mại và chuỗi 
cung ứng: giảm phụ thuộc chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung; ii) an ninh năng lượng: bảo đảm 
nguồn cung ổn định, đa dạng và bền vững; iii) an ninh tài chính - tiền tệ: duy trì ổn định hệ thống 
ngân hàng, ngăn ngừa rủi ro nợ công, bảo vệ hệ thống thanh toán và đồng tiền quốc gia. Channer và 
Edmonstone (2024) cho rằng, an ninh kinh tế phản ánh trên các phương diện: i) an ninh chuỗi cung 
ứng và thương mại: đa dạng hóa đối tác và phát triển thị trường nội khối; ii)  an ninh năng lượng và 
tài nguyên chiến lược. 

Tại Việt Nam, an ninh kinh tế được xác định bao gồm: i) an ninh năng lượng: là yếu tố “huyết 
mạch” của nền kinh tế, bảo đảm khả năng cung ứng điện, xăng dầu, khí đốt ổn định, an toàn và bền 
vững; ii) an ninh tài chính - tiền tệ: điều kiện tiên quyết cho ổn định kinh tế vĩ mô; iii) an ninh lương 
thực và tài nguyên nước: đây là cấu phần mang tính truyền thống nhưng vẫn có vai trò đặc biệt quan 
trọng; iv) an ninh việc làm và an sinh xã hội: an ninh việc làm, thu nhập và đại diện của người lao 
động là trụ cột bảo đảm ổn định xã hội và công bằng trong phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2023). 
Lê Xuân Sang (2020) bổ sung thêm các yếu tố mới như an ninh công nghệ số, an ninh chuỗi cung 
ứng, an ninh đầu tư và môi trường, phản ánh xu hướng an ninh kinh tế theo hướng toàn diện, linh 
hoạt và gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Lê Thị Thùy Vân (2021) xem xét an ninh tài chính 
và được thể hiện ở an ninh tài chính công, phản ánh trên các khía cạnh an ninh ngân sách (bội chi 
ngân sách nhà nước) và an ninh nợ công (dư nợ công; dư nợ chính phủ; dư nợ nước ngoài quốc gia; 
trả nợ của Chính phủ). 

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới và thiên tai, 
biến đổi khí hậu, gần đây, khá nhiều nghiên cứu đồng thuận rằng, đảm bảo an ninh kinh tế cần kết 
hợp đồng thời kinh tế, xã hội và môi trường (OECD, 2025; WEF, 2025; WB, 2022). Đây là ba trụ 
cột cơ bản của phát triển bền vững và khi bỏ qua một yếu tố sẽ gây ra các tác động bất lợi.  

Các khía cạnh khác nhau của an ninh kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, chẳng hạn như 
khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, an ninh năng lượng và an ninh mạng. Ví dụ, an ninh của 
chuỗi cung ứng, bao gồm cả năng lượng, rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung năng lượng an toàn. 
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An ninh năng lượng, ngược lại, là chìa khóa cho an ninh mạng, và mất điện là mối đe dọa đối với 
an ninh mạng. An ninh mạng phụ thuộc vào an ninh của chuỗi cung ứng cho các đầu vào quan trọng. 

Trong phạm vi nghiên cứu này, an ninh kinh tế đề cập đến sự ổn định, an toàn và vững mạnh của 
nền kinh tế và được xem xét trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. 

2.3. Các tiêu chí đánh giá an ninh kinh tế 

Việc đề xuất các tiêu chí đánh giá an ninh kinh tế bao gồm Các mục tiêu phát triển bền vững - 
SDG, Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và các Kế hoạch, Thông tư hướng dẫn việc thực hiện và 
thống kê về SDG3. 

Việc xây dựng các tiêu chí, chỉ tiêu cần đảm bảo nguyên tắc SMART: i) cụ thể (specific); ii) đo 
lường được (measurable); iii) tính phù hợp (appropriate); iv) tính thực tế (realistic); v) thời gian cụ 
thể (timely). 

BẢNG 1. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ AN NINH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

Chỉ tiêu Căn cứ Loại chỉ 
tiêu Nguồn số liệu 

Kinh tế    

- An ninh năng lượng    
+) Mức độ tự chủ năng lượng: tỷ lệ nhập khẩu năng lượng so 
với tổng cung năng lượng sơ cấp (TPES).  

SDG 2030 nghịch IEA (2025) 

+) Đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong TPES  SDG 2030 thuận IEA (2025) 
- An ninh tài chính, tiền tệ    
+) Chỉ số ổn định tiền tệ: Tỷ lệ lạm phát hàng năm NĐ 94 nghịch NSO (2024) 
+) Chỉ số ổn định tài chính vĩ mô: tỷ lệ bội chi ngân sách; tỷ 
lệ nợ công/GDP 

NĐ 94;  
VSDG nghịch Bộ Tài chính 

(2024) 
- Độ mở nền kinh tế    

+) Tỷ lệ xuất nhập khẩu/GDP NĐ 94;  
VSDG nghịch NSO (2024) 

+) Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): vốn FDI thực 
hiện/tổng vốn đầu tư xã hội; tổng vốn FDI/GDP 

NĐ 94;  
VSDG thuận NSO (2024) 

Xã hội    
- An ninh việc làm    
+) Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao 
động 

NĐ 94;  
VSDG nghịch NSO (2024) 

+) Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức NĐ 94;  
VSDG  nghịch NSO (2024) 

+) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo  thuận NSO (2024) 

 
3 Các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDG 2030) bao gồm 17 
mục tiêu chung, 169 mục tiêu cụ thể và 230 chỉ tiêu; Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia theo quy định của Luật thống 
kê năm 2021 (Luật số 01/2021/QH15) và Nghị định 94/2022/NĐ-CP ngày 07/11/2022 của Chính phủ về quy định nội 
dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (NĐ 94); Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/05/2017 
của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững tại Việt Nam (theo (SDG 2030)) và Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam. Bộ chỉ tiêu theo Thông 
tư số 03 (sau đây gọi là VSDG) bao gồm 158 chỉ tiêu phản ánh trên cả 3 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. 
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- An ninh lương thực    
+) Đảm bảo đầy đủ nguồn cung lương thực: lương thực có 
hạt bình quân đầu người 

VSDG thuận NSO (2024) 

+) Tỷ lệ dân số có thu nhập dưới 1,9 USD/người/ngày và tỷ 
lệ nghèo đa chiều 

VSDG nghịch NSO (2024) 

Môi trường    

- Phát thải khí nhà kính NĐ 94;  
VSDG nghịch WB (2024) 

+) Tổng lượng phát thải khí nhà kính (CO2) hàng năm    
+) Cường độ phát thải CO2: CO2/GDP; CO2/ người    

- Ô nhiễm không khí NĐ 94;  
VSDG nghịch  

+) Chỉ số chất lượng không khí - AQI (Air Quality Index)    

Nguồn: Nhóm tác giả. 

3. Phương pháp và nguồn số liệu 
3.1. Phương pháp đánh giá 

Nhằm đánh giá về an ninh kinh tế theo thời gian, bài viết xây dựng chỉ số tổng hợp (Index) với 
các trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường trong giai đoạn 2015-2024 theo công thức sau: 

 
Index (chỉ số phát triển bền vững của tình trạng an ninh kinh tế): nhận giá trị từ 0 đến 1; trong 

một giai đoạn, Index càng gần 1 thể hiện theo hướng phát triển bền vững càng nhiều. 

Do tính phức tạp của vấn đề nghiên cứu, trong bài viết này, các chỉ số thành phần được xác định 
với trọng số ngang nhau và trong từng chỉ số thành phần, các chỉ tiêu được gán trọng số như nhau. 
Xác định trọng số ngang nhau trong xây dựng và tính toán chỉ số tổng hợp là phương pháp khá bổ 
biến và cũng đã được khá nhiều nghiên cứu áp dụng, chẳng hạn như Trần Thị Hồng (2023), Nguyễn 
Ngọc Trung (2023). 

Các chỉ số thành phần và chỉ số tổng hợp được tính bình quân trong giai đoạn nghiên cứu. Cách 
tính này nhằm so sánh trung bình trong cả giai đoạn so với ngưỡng tham chiếu (0 ≤  Index ≤1). 

Phương pháp chuẩn hóa: các chỉ tiêu thành phần được chuẩn hóa theo phương pháp max-min. 
Phương pháp chuẩn hóa này giúp nghiên cứu sự biến thiên của các chỉ số thành phần và chỉ số tổng 
hợp trong giai đoạn nghiên cứu và từ đó so sánh với ngưỡng tham chiếu và được tính riêng cho chỉ 
tiêu thuận và ngịch. 

Với các chỉ tiêu thuận:  

                       Ii =  ; Xi: giá trị của chỉ tiêu Ii 

Với các chỉ tiêu nghịch:  

                       Ii = 1 -  
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Trong tính toán chỉ số an ninh kinh tế, các chỉ tiêu thành phần có thể là: i) các chỉ tiêu thuận 
chiều (tăng lên thể hiện theo hướng phát triển bền vững); ii) chỉ tiêu nghịch (giảm xuống thể hiện 
theo hướng phát triển bền vững, nói cách khác là khi giá thị của chỉ tiêu càng lớn, tính bền vững 
càng thấp). 

3.2. Nguồn số liệu 

Nghiên cứu này sử dụng các nguồn số liệu được trình bày trong Bảng 1, bao gồm: Các chỉ tiêu 
về năng lượng khai thác số liệu của Cơ quan Năng lượng quốc tế - IEA (2025); Các chỉ tiêu về xã 
hội sử dụng các số liệu của Cục Thống kê - NSO (2024); Các chỉ tiêu về ô nhiễm môi trường (phát 
thải CO2): Sử dụng số liệu từ WB (2024) và IEA (2025). 

Giai đoạn nghiên cứu là 2015-2024,  uy nhiên, một số chỉ số thành phần, ví dụ như an ninh năng 
lượng và phát thải khí nhà kính, chỉ có số liệu tới năm 2022. Những năm khuyết thiếu số liệu, phương 
pháp ngoại suy xu thế được áp dụng để xác định các con số ước tính nhằm có chuỗi số liệu đầy đủ 
theo chuỗi thời gian.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Thực trạng an ninh kinh tế ở Việt Nam 

Phương diện kinh tế 

Về an ninh năng lượng  

+) Mức độ tự chủ năng lượng 

Sản xuất năng lượng trong nước ở Việt Nam gia tăng khá nhanh, với tốc độ bình quân 
4,23%/năm, mức tăng từ 18,28 triệu tấn dầu quy đổi (TOE) (năm 1990) lên mức 66,04 triệu TOE 
(năm 2022).  

Tổng cung năng lượng sơ cấp (TPES) ở Việt Nam có xu hướng gia tăng theo thời gian. Đến năm 
2022, TPES đạt khoảng 101,77 triệu TOE so với con số 17,87 triệu TOE của năm 1990, đạt tốc độ 
tăng trưởng ở mức 5,59%/năm (Hình 1).  

Tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam gia tăng với tốc độ khá nhanh, với tốc độ bình quân 4,85%/năm, 
từ mức 15,9 triệu TOE (năm 1990) tăng lên 48,4 triệu TOE (năm 2010) và đạt mức 72,61 triệu TOE 
(năm 2022). Trong giai đoạn 2015-2020, tiêu thụ năng lượng đạt tốc độ cao hơn so với sản xuất 
trong nước, cụ thể là 6,48% so với 1,12%. 

Sản xuất năng lượng trong nước có xu hướng gia tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ mức tiêu thụ. 
Việt Nam từ một nước xuất khẩu ròng năng lượng trở thành quốc gia nhập khẩu ròng về năng lượng 
kể từ năm 2015. Mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp 
tăng từ 4,73% (năm 2015) lên 7,48% (năm 2022) (Bảng 2). Mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng 
lượng của Việt Nam gia tăng nhanh chóng, trở thành một trong những rủi ro lớn nhất đối với an ninh 
năng lượng quốc gia và an ninh kinh tế. Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu khoảng 51 triệu tấn than, 
tăng 61,4% về lượng so với năm 2022, trong đó than nhập khẩu chiếm gần 50% tổng nhu cầu than 
trong nước. Trong 7 tháng đầu năm 2024, lượng than nhập khẩu đạt 40,49 triệu tấn, tăng 36,9% về 
lượng so với cùng kỳ năm 2023. Đến năm 2024-2025, xu hướng này tiếp tục gia tăng do sản lượng 
than trong nước không đáp ứng đủ nhu cầu cho nhiệt điện. Bên cạnh than, Việt Nam cũng bắt đầu 
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nhập khẩu LNG (khí tự nhiên hóa lỏng) từ năm 2023 nhằm bù đắp sự suy giảm của các mỏ khí nội 
địa. Việc gia tăng nhập khẩu năng lượng khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước biến động giá cả 
quốc tế, gián đoạn chuỗi cung ứng và các căng thẳng địa chính trị, qua đó làm suy giảm mức độ an 
ninh năng lượng. 

HÌNH 1. CUNG CẤP CÁC LOẠI NĂNG LƯƠNG VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG (TRIỆU TOE) 

 
Nguồn: IEA, 2025. 

BẢNG 2. XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG VÀ MỨC ĐỘ TỰ CHỦ, ĐA DẠNG NĂNG 
LƯỢNG 

 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Xuất khẩu (%) 11,05 3,08 2,03 2,25 1,61 1,38 0,95 0,98 1,17 

Nhập khẩu (%) 9,6 4,73 4,40 5,16 6,33 6,13 4,94 4,95 7,48 

Hệ số phụ thuộc nhập khẩu 
năng lượng (EID) (%) -17,6 8,1 16,4 18,5 27,1 39,6 48 34,5 36,1 

Hệ số đa dạng nguồn năng 
lượng sơ cấp (HHI) 2402 2616 2581 2538 2853 3188 3482 3306 3372 

Nguồn: Xuất, nhập khẩu năng lượng từ WB, 2024; số liệu EID và HHI từ Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 
2024. 

Về mức độ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, chỉ số EID của Việt Nam trong năm 2010 là 
-17,6%, đến năm 2015, tăng lên 8,1% và tăng mạnh lên 48% năm 2020 và đạt ở mức 36,1% năm 
2022. Điều này phản ánh sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng tăng mạnh kể từ năm 2015. Đây 
là xu hướng đáng lưu ý đối với việc đảm bảo an ninh năng lượng. 
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+) Mức độ đa dạng hóa nguồn năng lượng sơ cấp 

Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp ở Việt Nam có xu hướng gia tăng theo thời gian, song chủ yếu 
là từ nhiên liệu hóa thạch, trong khi đó năng lượng tái tạo vẫn còn khá kiêm tốn. Tỷ lệ năng lượng 
từ nhiên liệu hóa thạch chiếm 48,8% (năm 1990) và tăng lên 78,1% (năm 2015), sau đó có xu hướng 
giảm xuống nhưng vẫn chiếm tới 68,2% (năm 2022). Tính bình quân, trong giai đoạn 1990-2022, tỷ 
lệ năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch chiếm 58,15% (than: 24,95%; dầu: 25,62%; khí tự nhiên: 
7,58%). Trong những năm gần đây, các loại năng lượng tái tạo được chú trọng phát triển, nhất là 
sản xuất điện từ năng lượng mặt trời và năng lượng gió, song tỷ trọng vẫn còn khá khiêm tốn, cho 
đến năm 2022, chỉ đạt khoảng 24,2% trong tổng cung năng lượng sơ cấp. Tỷ lệ của các loại năng 
lượng tái tạo như sau: năng lượng sinh khối là 36,31%; thủy điện: 5,31%; năng lượng gió và mặt 
trời chỉ chiếm 0,23%, tính chung cho giai đoạn 1990-2022 (Hình 1). 

Mức độ đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong TPES được thể hiện ở chỉ số HHI, giá trị của 
chỉ số này càng thấp, hệ thống càng đa dạng và ngược lại. Trong giai đoạn 2010-2022, hệ số HHI 
của Việt Nam có xu hướng gia tăng (Bảng 2). Điều này phản ánh rằng, việc đa dạng hóa các nguồn 
năng lượng chưa có sự gia tăng đáng kể theo kịp sự gia tăng nhanh của tiêu thụ năng lượng. Tại Việt 
Nam, nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong TPES. Việc phát triển các nguồn năng lượng 
tái tạo vẫn còn khá khiêm tốn và chuyển dịch chậm. 

Về an ninh tài chính, tiền tệ 

An ninh tài chính là một bộ phận cốt lõi của an ninh kinh tế, phản ánh khả năng của nền kinh tế 
trong việc duy trì ổn định giá cả, cân đối tài khóa bền vững, hệ thống tiền tệ - ngân hàng an toàn và 
khả năng chống chịu trước các cú sốc trong và ngoài nước.  

Về ổn định giá cả, Việt Nam tiếp tục duy trì được kiểm soát lạm phát trong giới hạn mục tiêu đề 
ra. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm trước, thấp hơn ngưỡng 
4-4,5% mà Chính phủ đặt ra (Bảng 3). Mức lạm phát này cho thấy hiệu quả nhất định của chính sách 
tiền tệ thận trọng và sự phối hợp với chính sách tài khóa trong bối cảnh chi phí đầu vào toàn cầu vẫn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, áp lực lạm phát vẫn tồn tại khi nền kinh tế phục hồi mạnh, cầu nội 
địa tăng lên, cùng với lộ trình điều chỉnh giá các dịch vụ công và biến động giá năng lượng trên thị 
trường thế giới. 

BẢNG 3. CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUAN ĐẾN AN NINH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ CỦA VIỆT NAM (%) 

Năm 
Chỉ số giá 
tiêu dùng  

Tỷ lệ bội chi ngân 
sách nhà nước so 

với GDP 

Nợ của 
Chính phủ 

so với GDP 

Nợ nước ngoài 
của quốc gia so 

với GDP 

Nợ công 
so với 
GDP 

2015 0,6 6,0 49,2 42,0 61,0 
2016 2,7 5,1 52,7 44,8 63,7 
2017 3,5 2,7 51,7 49,0 61,4 
2018 3,5 2,8 49,9 46,0 58,3 
2019 2,8 2,7 48,0 47,1 55,0 
2020 3,2 3,4 49,9 47,9 55,9 
2021 1,8 3,4 38,7 38,1 43,1 
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2022 3,2 3,1 34,0 35,9 37,3 
2023 3,3 2,8 33,2 32,6 36,1 
2024 3,6 3,1 31,8 27,9 34,0 

Nguồn: Bộ Tài chính, 2024. 

Về nợ công, Việt Nam hiện đang sở hữu dư địa tài khóa tương đối an toàn. Tỷ lệ nợ công năm 
2024 ước khoảng 34-35% GDP, thấp hơn đáng kể so với trần 60% do Quốc hội quy định. Đây là 
một điểm mạnh quan trọng của an ninh tài chính vĩ mô, tạo điều kiện cho Chính phủ linh hoạt hơn 
trong việc ứng phó với các cú sốc kinh tế hoặc tài chính bất ngờ. Tuy nhiên, dư địa nợ công không 
đồng nghĩa với việc có thể mở rộng vay nợ một cách thiếu kiểm soát, bởi rủi ro vẫn tồn tại nếu cơ 
cấu nợ không hợp lý, chi phí vay tăng hoặc hiệu quả đầu tư từ nguồn vốn vay thấp. 

Tổng hợp các phân tích cho thấy an ninh tài chính, tiền tệ của Việt Nam hiện nay có nền tảng 
tương đối vững chắc, thể hiện qua tăng trưởng cao, lạm phát được kiểm soát, bội chi và nợ công 
trong giới hạn an toàn. Tuy nhiên, các rủi ro tiềm ẩn vẫn tồn tại, bao gồm sự phụ thuộc vào khu vực 
đầu tư nước ngoài, áp lực từ tăng trưởng tín dụng và nợ xấu, cũng như những bất ổn trên thị trường 
vốn. Trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc củng cố an ninh tài chính 
vĩ mô đòi hỏi Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành chính sách, tăng cường kỷ luật tài 
khóa, đảm bảo an toàn hệ thống tài chính và chủ động xây dựng các “vùng đệm” chống chịu trước 
các cú sốc trong tương lai. 

Về độ mở nền kinh tế  

+) Mức độ phụ thuộc vào xuất nhập khẩu và đa dạng hóa trong thương mại quốc tế 

Độ mở của nền kinh tế được thể hiện tổng kim ngạch xuất khẩu so với GDP. Chỉ số này của Việt 
Nam thuộc loại cao trên thế giới và có xu hướng gia tăng, năm 2020 chỉ ở mức mức 100%, đến năm 
2024 đạt tới 205,3% (Tổng cục Thống kê, 2024). Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong 
việc đa dạng hóa thị trường và mặt hàng nhưng xuất khẩu, nhập khẩu vẫn phụ thuộc vào một số thị 
trường lớn. Nghiên cứu của Gente và Sturgeon (2023) về mạng lưới sản xuất toàn cầu chỉ ra rằng 
các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu tập trung ở giai đoạn gia công với giá trị gia tăng thấp, khiến 
họ rất dễ tổn thương trước chính sách bảo hộ mậu dịch hoặc dịch chuyển sản xuất do chi phí vận 
hành thay đổi. 

+) Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam có xu hướng gia tăng, vốn đăng ký tăng từ 19,9 tỷ USD (năm 
2010) lên 38,2 tỷ USD (năm 2024); vốn thực hiện tăng tương ứng là 11,0 tỷ USD lên 25,3 tỷ USD 
(Tổng cục Thống kê, 2024). Vốn FDI vào Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh 
tế - xã hội (ADB, 2021). Mô hình tăng trưởng dựa vào FDI tuy mang lại lợi ích nhưng cũng làm gia 
tăng rủi ro khi các nhà đầu tư có thể rút vốn đột ngột hoặc chuyển hướng sang thị trường khác do 
thay đổi chiến lược toàn cầu. Nghiên cứu của Pham và Nguyen (2022) cho thấy rằng, sự tập trung 
của FDI vào một vài ngành công nghiệp chế tạo khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương trước những biến 
động của dòng chảy vốn quốc tế. Lượng lớn vốn ngắn hạn, mang tính “đầu cơ” có thể rút lui nhanh 
nếu môi trường kinh doanh thay đổi tiêu cực, gây áp lực lên tỷ giá và dự trữ ngoại hối quốc gia 
(Samarina và Vo, 2024). 
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Phương diện xã hội 

Về an ninh việc làm  

+) Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động  

An ninh việc làm là trụ cột quan trọng của an ninh con người và an ninh kinh tế - xã hội, phản 
ánh khả năng của nền kinh tế trong việc tạo ra việc làm đầy đủ, ổn định, có thu nhập thỏa đáng và 
được bảo vệ về mặt xã hội cho người lao động. Trong những năm gần đây, thị trường lao động Việt 
Nam đã phục hồi tương đối nhanh sau các cú sốc lớn từ đại dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế toàn 
cầu. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt trên 52 triệu người, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
duy trì ở mức khoảng 68-69%, cho thấy nguồn cung lao động dồi dào và tương đối ổn định. Tỷ lệ 
thất nghiệp chung của cả nước dao động quanh 2,2-2,3%, thấp hơn mức trung bình của nhiều nền 
kinh tế đang phát triển trong khu vực. Đây là một chỉ báo tích cực về khả năng hấp thụ lao động của 
nền kinh tế, qua đó góp phần củng cố an ninh việc làm ở mức độ tổng thể. Tuy nhiên, tỷ lệ thiếu 
việc làm vẫn đang khá cao (khoảng 2%) phản ánh lao động dù có việc làm nhưng chưa khai thác hết 
thời gian (Bảng 4). 

BẢNG 4. THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM (%) 

Năm 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Tỷ lệ thất nghiệp  2,34 2,29 2,22 2,19 2,17 2,48 3,20 2,34 2,28 2,24 
Tỷ lệ thiếu việc 
làm 2,30 1,88 1,97 1,62 1,50 2,52 3,10 2,21 2,01 1,85 

Tỷ lệ lao động 
phi chính thức 75,99 74,72 73,93 72,07 70,99 70,31 68,54 65,83 65,12 64,47 

Tỷ lệ lao động đã 
qua đào tạo 20,4 20,9 21,6 22,0 22,8 24,1 26,1 26,4 27,2 28,4 

Tỷ lệ người tham 
gia bảo hiểm xã 
hội 

22,6 24,0 25,2 26,6 28,3 29,5 32,7 33,8 35,2  

Tỷ lệ người tham 
gia bảo hiểm y tế 74,2 81,4 86,1 87,6 88,9 90,2 90,2 91,6 93,3  

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2024. 

+) Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức 

Xét sâu hơn về cơ cấu việc làm, an ninh việc làm ở Việt Nam vẫn tồn tại nhiều vấn đề mang tính 
cấu trúc. Khu vực phi chính thức tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số việc làm, đặc biệt tại khu 
vực nông thôn và trong các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng thấp. Lao động phi chính thức ở Việt 
Nam vẫn chiếm khoảng 55-57% tổng số việc làm. Việc làm phi chính thức làm suy giảm mức độ an 
ninh việc làm của một bộ phận người lao động.  

+) Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 

Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả cải thiện chất lượng nguồn nhân lực. Mặc dù vậy, đây đang 
là thách thức đối với đảm bảo an ninh việc làm bởi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo còn thấp, chỉ đạt 
khoảng 28,4% (Bảng 4). Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 cao gấp khoảng 2-3 lần so 
với tỷ lệ thất nghiệp chung, phản ánh thách thức lớn trong việc chuyển tiếp từ giáo dục sang việc 
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làm. Trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chuyển đổi số, an ninh việc làm ở Việt Nam đang 
chịu tác động hai chiều. Một mặt, các ngành mới như kinh tế số, thương mại điện tử,… đang tạo ra 
nhiều cơ hội việc làm mới. Mặt khác, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo có nguy cơ làm mất đi một số 
việc làm truyền thống, đặc biệt là các công việc giản đơn. Do vậy, nếu không được đào tạo lại và 
nâng cao kỹ năng, một bộ phận lao động Việt Nam có thể bị loại khỏi thị trường lao động chính thức 
trong trung và dài hạn, làm gia tăng rủi ro mất an ninh việc làm. 

Về an ninh lương thực  

+) Đảm bảo đầy đủ nguồn cung lương thực 

An ninh lương thực trước hết thể hiện ở khả năng cung ứng, mức sẵn có của lương thực, xét theo 
khía cạnh này, sản lượng lượng thực của Việt Nam có sự gia tăng đáng kể trong giai đoạn 1990-
2024. Tổng sản lượng lương thực có hạt tăng từ 19,9 triệu tấn (năm 1990) lên 47,8 triệu tấn (năm 
2024), theo đó lương thực bình quân tăng tương ứng, từ mức 363,1 kg/người/năm lên 472,2 
kg/người/năm (Tổng cục Thống kê, 2024).  

Việc đảm bảo an ninh lương thực ở Việt Nam đang đối diện với không ít nguy cơ, thách thức. 
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ tác động của thiên tai, biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng và điều này có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp và nguy cơ mất 
an ninh lương thực. Việc chặn dòng trên các sông lớn để phục vụ thuỷ điện đang đặt ra thách thức 
về đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp. Thách thức về chuyển đổi sang nông nghiệp 
bền vững hơn cho việc đảm bảo an ninh lương thực trong điều kiện các yếu tố tự nhiên gặp bất lợi. 

+) Tỷ lệ dân số có thu nhập dưới 1,9 USD/người/ngày và tỷ lệ nghèo đa chiều 

Thu nhập là điều kiện then chốt để bảo đảm khả năng tiếp cận lương thực, thực phẩm. Tăng 
trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm qua đã góp phần cải thiện đáng kể mức sống của người dân. 
Thu nhập bình quân đầu người (đồng/người/tháng) tăng từ 1.387 nghìn (năm 2010) lên 5.415 nghìn 
(năm 2024). Tỷ lệ dân số có thu nhập bình quân một ngày dưới 1,9 USD dù có xu hướng giảm từ 
mức 3,1% (năm 2016) còn 1,9% (năm 2020); tỷ lệ nghèo đa chiều giảm tương ứng từ 9,2% xuống 
4,2% và chỉ ở mức 2,3% (năm 2024). Các chỉ tiêu này phản ánh xu hướng nghèo có giảm xuống 
song vẫn còn khá cao và người nghèo đang chịu nhiều rủi ro do tác động của kinh tế thị trường, hội 
nhập kinh tế quốc tế và thiên tai, biến đổi khí hậu. 

Phương diện môi trường 

Về phát thải khí nhà kính 

Lượng phát thải CO2 tại Việt Nam đã tăng khá nhanh, năm 2022 đạt 286,644 triệu tấn so với 
7,387 triệu tấn (năm 1990), tốc độ bình quân 9,15%/năm. Cường độ phát thải CO2 theo kinh tế gia 
tăng từ 0,398 kgCO2/USD (năm 1990) lên 0,806 kgCO2/USD (năm 2022) (WB, 2024). Việc gia 
tăng quy mô và cường độ phát khí thải CO2 tại Việt Nam xuất phát từ các yếu tố cơ bản: gia tăng 
dân số, tăng trưởng kinh tế và cấu trúc của nền kinh tế với các ngành phát thải nhiều.  

Về ô nhiễm không khí 

Ô nhiễm không khí đang là một trong những thách thức lớn đối với Việt Nam, nhất là tại các 
thành phố lớn. Năm 2018, nồng độ bụi mịn (PM2.5) tại Việt Nam khoảng 32,9 µg/m³, cao hơn 25 
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μg/m3 so với quy chuẩn quốc gia và 5 µg/m³ theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Trong 
những năm gần đây, nồng độ bụi mịn ở Việt Nam có xu hướng giảm nhưng vẫn ở dao động quanh 
30 µg/m³ và cao hơn nhiều so với các nước (Hình 2). 

HÌNH 2. NỒNG ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC (µG/M³)  

 
Nguồn: IQAir (2024). 

4.2. Chỉ số an ninh kinh tế ở Việt Nam 

Nhằm đánh giá về an ninh kinh tế ở Việt Nam, nghiên cứu xây dựng chỉ số tổng hợp (Index) với 
các trụ cột về kinh tế, xã hội và môi trường trong giai đoạn 2015-2024. Kết quả tính toán cho thấy, 
chỉ số tổng hợp về an ninh kinh tế ở Việt Nam chỉ đạt mức 0,515 (Hình 3). Con số này mới chỉ đạt 
50% so với ngưỡng 1 (thể hiện theo hướng phát triển bền vững). Trong ba trụ cột, chỉ số về môi 
trường đạt thấp nhất với 0,481; tức là chưa đến 50% so với ngưỡng bền vững. Điều này hàm ý rằng, 
phát thải khí nhà kính và ô nhiễm không khí đang là thách thức lớn ở Việt Nam.  

HÌNH 3. CHỈ SỐ TỔNG HỢP VÀ CÁC TRỤ CỘT VỀ AN NINH KINH TẾ Ở VIỆT NAM  

 
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 
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HÌNH 4. CÁC CHỈ SỐ THÀNH PHẦN VỀ AN NINH KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2015-2024 

 
Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 

Hình 4 thể hiện các chỉ số thành phần (đã được chuẩn hóa) của chỉ số an ninh kinh tế ở Việt 
Nam. Trong đó, chỉ số về an ninh việc làm đạt cao nhất, tức là bền vững hơn so với các chỉ số còn 
lại. Chỉ số này cao nhất là do các thành tựu trong việc giải quyết việc làm trong thời gian. 

Chỉ số thành phần về phát thải nhà kinh là thấp nhất (chỉ đạt 0,45; tức là chưa đến 50% so với 
ngưỡng phát triển bền vững) so với các chỉ số khác. Điều này là hoạt động kinh tế ngày càng gia 
tăng và các ngành kinh tế có cường độ phát thải CO2 ở mức cao. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

An ninh kinh tế của Việt Nam được duy trì ở trạng thái tương đối ổn định, thể hiện qua việc giữ 
vững tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và duy trì ổn 
định xã hội trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp. Tuy nhiên, xét ở góc độ dài hạn và 
cấu trúc, an ninh kinh tế của Việt Nam vẫn bộc lộ tính dễ tổn thương, chưa đạt đến trạng thái bền 
vững, chủ yếu do sự đan xen của các rủi ro ngoại sinh ngày càng gia tăng và những hạn chế nội sinh 
mang tính nền tảng của nền kinh tế. Do đó, trong giai đoạn tới, Việt Nam cần hoàn thiện và đẩy 
mạnh một số cơ chế chính sách tăng cường an ninh kinh tế.  

i) Nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Cần chuyển trọng tâm chính sách 
từ tăng trưởng dựa nhiều vào bên ngoài sang phát triển dựa trên năng lực nội sinh, trong đó chú 
trọng nâng cao vai trò của khu vực doanh nghiệp trong nước trong chuỗi giá trị. 

ii) Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô gắn với củng cố an ninh tài chính - tiền tệ. Chính sách tài khóa 
và tiền tệ cần tiếp tục được điều hành thận trọng, linh hoạt và phối hợp chặt chẽ, đồng thời, cần đẩy 
nhanh tái cấu trúc hệ thống tài chính theo hướng cân đối hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường 
vốn, tăng cường minh bạch, kỷ luật thị trường và năng lực giám sát rủi ro, qua đó giảm thiểu các 
nguy cơ bất ổn mang tính hệ thống. 
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iii) Tăng cường an ninh các nguồn lực chiến lược như năng lượng. Nhà nước cần thúc đẩy đa 
dạng hóa nguồn cung, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, phát triển năng lượng tái tạo đi đôi với 
đầu tư hạ tầng lưới điện, lưu trữ và công nghệ tiết kiệm năng lượng. 

iv) Phát triển thị trường lao động bền vững. An ninh kinh tế chỉ có thể được củng cố khi an ninh 
việc làm được bảo đảm, theo đó, cần đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn đào tạo 
với nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm xã hội và 
bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt đối với lao động phi chính thức. 

v) Chủ động hội nhập gắn với quản lý rủi ro an ninh kinh tế. Hội nhập quốc tế tiếp tục là động 
lực quan trọng của tăng trưởng, song cần được đặt trong khuôn khổ quản lý rủi ro hiệu quả. Việt 
Nam cần đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đối tác đầu tư và chuỗi cung ứng, đồng thời tăng 
cường năng lực tham gia và định hình các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế về kinh tế, tài chính, 
năng lượng và môi trường.  
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